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DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỀ NGHỊ ĐƯỢC NHẬN QUÀ NHÂN DỊP TẾT DƯƠNG LỊCH 2025 

(Kèm theo Công văn số:    3020   /ĐHCN-CTSV, ngày  24   tháng   12  năm 2024 của Trường Đại học Công nghệ) 

STT Mã sinh viên Họ và tên Ngành học 
Thời gian tốt 

nghiệp (dự kiến) 

SV năm 

thứ 
Đối tượng 

1 19020071 Thân Hoàng Đăng 
Công nghệ thông tin định 

hướng thị trường Nhật Bản 
T6/2025 6 Mồ côi cả cha và mẹ 

2 20020437 Hoàng Hải Lý 
Công nghệ thông tin định 

hướng thị trường Nhật Bản 
T6/2025 5 Khuyết tật 

3 20020513 Đỗ Mạnh Công Công nghệ nông nghiệp T6/2025 5 Khuyết tật 

4 20021408 Lê Thị Cẩm Nhung 
Mạng máy tính và truyền 

thông dữ liệu 
T6/2025 5 Mồ côi cả cha và mẹ 

5 21020037 Nguyễn Đức Thuận Công nghệ thông tin T6/2025 4 Khuyết tật 

6 21021307 Ngô Huy Hoàng Công nghệ kĩ thuật Cơ điện tử T6/2025 4 Khuyết tật 

7 22021566 Lê Thiêm Giang 
Kĩ thuật điều khiển và Tự 

động hóa 
T12/2026 3 Khuyết tật 



STT Mã sinh viên Họ và tên Ngành học 
Thời gian tốt 

nghiệp (dự kiến) 

SV năm 

thứ 
Đối tượng 

8 22023126 Đỗ Chung Chiến Vật lí kĩ thuật T6/2026 3 Mồ côi cả cha và mẹ 

9 22026114 Hoàng Tùng Dương Công nghệ kĩ thuật Cơ điện tử T6/2026 3 Khuyết tật 

10 22027178 Lê Quốc Đạt Công nghệ hàng không vũ trụ T12/2026 3 Mồ côi 

11 22028037 Trịnh Ngọc Chiến Khoa học máy tính T6/2026 3 Khuyết tật 

12 22028307 Nguyễn Nhật Quang Khoa học máy tính T6/2026 3 Khuyết tật 

13 22029014 Hà Đức Minh 
Công nghệ kĩ thuật Điện tử 

viễn thông 
T6/2026 3 

Mồ côi cha, không có 

người nuôi dưỡng 

14 23020033 Trương Quang Duy Công nghệ thông tin T6/2027 2 Khuyết tật 

15 23020347 Đặng Đức Duy Trí tuệ nhân tạo T6/2027 2 Khuyết tật 

16 23020418 Phạm Quân Trí tuệ nhân tạo T6/2027 2 Khuyết tật 



STT Mã sinh viên Họ và tên Ngành học 
Thời gian tốt 

nghiệp (dự kiến) 

SV năm 

thứ 
Đối tượng 

17 23021810 Nguyễn Thanh Hà 
Công nghệ kĩ thuật Điện tử 

viễn thông 
T6/2027 2 Mồ côi cả cha và mẹ 

18 23021854 Hoàng Bình Lâm 
Công nghệ kĩ thuật Điện tử 

viễn thông 
T6/2027 2 Khuyết tật 

19 24021423 Bùi Tiến Dũng Khoa học máy tính T6/2028 1 
Mồ côi bố, mẹ không có 

khả năng nuôi dưỡng 

20 24021613 Nguyễn Anh Sơn Khoa học máy tính T6/2028 1 Khuyết tật 

21 24022537 Phạm Mạnh Hùng Kĩ thuật năng lượng T12/2028 1 Khuyết tật 

22 24022652 Trần Duy Hiếu Hệ thống thông tin T6/2028 1 Mồ côi cả bố và mẹ 

23 24022712 Đàm Hồng Quân Hệ thống thông tin T6/2028 1 Khuyết tật 

24 24023070 Ngụy Thị Ngọc Thu 
Thiết kế công nghiệp và đồ 

họa 
T12/2028 1 Khuyết tật 

Ấn định danh sách có 24 sinh viên./. 


